PHỤ LỤC CỦA KẾ HOẠCH BÀI DẠY BÀI 7 – LỚP 12
TÊN BÀI: Vai trò và hợp tác trong phát triển sản phẩm AI
Quy ước đánh số để không trùng với phụ lục của các kế hoạch bài dạy khác: phụ lục ghi “PL12.7.x”, phiếu học tập ghi “Phiếu học tập 12.7.x” (lớp 12, bài 7, số thứ tự).
	Mã
	Tên
	Dành cho
	Dùng ở

	PL12.7.1
	Phiếu học tập 12.7.1 (Nhiệm vụ 2.1, Năm vai trò trong phát triển sản phẩm AI)
	Nhóm
	HĐ 2, 4

	PL12.7.2
	Sơ đồ ca mẫu “Trợ lí AI giải đáp nội quy và tư vấn học tập” (Nhiệm vụ 2.2)
	Nhóm
	Trước giờ dạy

	PL12.7.3
	Phiếu học tập 12.7.2 (Nhiệm vụ 2.2)
	Nhóm
	HĐ 2, 4

	PL12.7.4
	Kịch bản đóng vai xử lí sự cố “Hệ thống nhận dạng lá lúa” (Hoạt động 3)
	Nhóm
	HĐ 3

	PL12.7.5
	Bảng kiểm tra đồng đẳng đóng vai hợp tác nhóm (Hoạt động 3)
	Nhóm
	HĐ 3

	PL12.7.6
	Mẫu Ma trận phân công trách nhiệm RACI (Hoạt động 4)
	Nhóm
	HĐ 4

	PL12.7.7
	Gợi ý đáp án dành cho GV
	GV
	HĐ 2, 3, 4

	PL12.7.8
	Ghi chú chuyên môn, nguồn tư liệu và lưu ý khi dạy (dành cho GV)
	GV
	Trước giờ dạy

	PL12.7.9
	Mô tả mức đánh giá của bài và mẫu câu nhận xét
	GV
	mục IV

	PL12.7.10
	Bảng kiểm an toàn và trách nhiệm của bài
	GV
	Trước giờ dạy

	PL12.7.11
	Lưu ý về đánh giá của bài
	GV
	mục IV

	PL12.7.12
	Sản phẩm và gợi ý đáp án theo hoạt động
	GV
	Các hoạt động; mục IV


PL12.7.1. Phiếu học tập 12.7.1 (Nhiệm vụ 2.1, Năm vai trò trong phát triển sản phẩm AI)
Nhóm: ……………………	Lớp: ……………
	Vai trò
	Nhiệm vụ chính
	Sản phẩm bàn giao

	1. Người đề xuất ý tưởng và quản lí sản phẩm
	
	

	2. Kĩ sư dữ liệu và huấn luyện mô hình
	
	

	3. Lập trình viên phát triển giao diện và tích hợp
	
	

	4. Kĩ sư kiểm thử chất lượng
	
	

	5. Chuyên gia lĩnh vực và người dùng cuối
	
	



PL12.7.2. Sơ đồ ca mẫu “Trợ lí AI giải đáp nội quy và tư vấn học tập” (Nhiệm vụ 2.2)
	Bước bàn giao
	Nội dung trong ca mẫu

	Bước 1
	Người đề xuất ý tưởng bàn giao cho kĩ sư dữ liệu: mục tiêu của trợ lí (trả lời đúng nội quy, tư vấn học tập phù hợp) và tiêu chí thành công.

	Bước 2
	Kĩ sư dữ liệu bàn giao cho lập trình viên: tập câu hỏi, câu trả lời mẫu đã làm sạch và mô hình đã huấn luyện.

	Bước 3
	Lập trình viên bàn giao cho kĩ sư kiểm thử: ứng dụng đã tích hợp giao diện hỏi, đáp, chạy thử được trên máy của trường.

	Bước 4
	Kĩ sư kiểm thử và GV chủ nhiệm (chuyên gia lĩnh vực) phát hiện trợ lí trả lời sai một điều trong nội quy; phản hồi được gửi ngược về kĩ sư dữ liệu để bổ sung dữ liệu, rồi lập trình viên tích hợp lại bản đã sửa.


(1) Người đề xuất
ý tưởng

xác định vấn đề,
người dùng và
tiêu chí thành công
(2) Kĩ sư dữ liệu

thu thập, làm sạch
dữ liệu và huấn
luyện mô hình
(3) Lập trình viên

xây dựng giao diện
và tích hợp mô hình
vào ứng dụng
mục tiêu, tiêu chí
dữ liệu sạch, mô hình
(4) Kĩ sư kiểm thử

kiểm tra ứng dụng
trên nhiều trường hợp,
phát hiện lỗi
(5) Chuyên gia lĩnh vực

thẩm định sản phẩm
có đúng nhu cầu
thực tế không
ứng dụng chạy thử được
báo cáo kiểm thử
Vòng phản hồi là điểm kiểm soát chất lượng
Kĩ sư kiểm thử và chuyên gia lĩnh vực gửi phản hồi về kĩ sư dữ liệu để bổ sung dữ liệu,
rồi lập trình viên tích hợp lại bản đã sửa, trước khi sản phẩm được dùng rộng rãi.
Mỗi vai trò chịu trách nhiệm cho một sản phẩm bàn giao cụ thể, không ai làm thay việc của
người khác. Khi sản phẩm gặp lỗi, các vai cùng lần theo luồng bàn giao để tìm nguyên nhân.

Hình 1. Sơ đồ bàn giao khép kín giữa năm vai trò trong ca mẫu “Trợ lí AI giải đáp nội quy và tư vấn học tập”: ba bước bàn giao nối tiếp, rồi vòng phản hồi từ kĩ sư kiểm thử và chuyên gia lĩnh vực về kĩ sư dữ liệu.
Tệp ảnh kèm theo: Kho ảnh sơ đồ - Bài 7 Lớp 12/ (bản PNG để chiếu hoặc in rời).
PL12.7.3. Phiếu học tập 12.7.2 (Nhiệm vụ 2.2)
Nhóm: ……………………	Lớp: ……………
	Bước
	Nội dung bàn giao (do nhóm em ghi)

	1. Người đề xuất ý tưởng → Kĩ sư dữ liệu
	

	2. Kĩ sư dữ liệu → Lập trình viên
	

	3. Lập trình viên → Kĩ sư kiểm thử
	

	4. Kĩ sư kiểm thử, chuyên gia lĩnh vực → ?
	


PL12.7.4. Kịch bản đóng vai xử lí sự cố “Hệ thống nhận dạng lá lúa” (Hoạt động 3)
Tình huống: hệ thống AI nhận dạng lá lúa của hợp tác xã lúa Vạn Phúc hay nhận nhầm lá lúa có vết đốm nhỏ ngoài lá là lá bị bệnh đạo ôn, trong khi lá vẫn khoẻ bình thường.
- 	Vai 1 (người đề xuất ý tưởng): yêu cầu cả nhóm tìm giải pháp khắc phục trong ba ngày để kịp vụ thu hoạch.
- 	Vai 2 (kĩ sư dữ liệu): cho biết tập ảnh huấn luyện còn thiếu ảnh lá lúa có vết đốm nhẹ ngoài lá nhưng lá vẫn khoẻ.
- 	Vai 3 (lập trình viên): khẳng định ứng dụng chạy đúng theo mô hình đã nhận, không có lỗi trong khâu tích hợp.
- 	Vai 4 (kĩ sư kiểm thử): thừa nhận chưa kiểm thử hết các trường hợp lá lúa có vết ngoài lá dưới nhiều điều kiện ánh sáng.
- 	Vai 5 (chuyên gia nông nghiệp): giải thích cách phân biệt vết bệnh đạo ôn thật với vết xước ngoài lá không ảnh hưởng tới sức khoẻ của lá.
Nhiệm vụ: nhóm em họp năm vai, lập biên bản xử lí sự cố theo mẫu dưới đây.
	Mục
	Nội dung

	1. Nguyên nhân được xác định
	

	2. Việc cần làm và vai trò phụ trách
	

	3. Thời hạn bàn giao lại
	


PL12.7.5. Bảng kiểm tra đồng đẳng đóng vai hợp tác nhóm (Hoạt động 3)
	Tiêu chí
	Có
	Chưa
	Góp ý cụ thể

	1. Các thành viên nhập đúng vai trò chuyên môn được phân công.
	☐
	☐
	

	2. Lắng nghe và tôn trọng ý kiến chuyên môn của vai trò khác.
	☐
	☐
	

	3. Tập trung tìm nguyên nhân chung thay vì đổ lỗi cho một vai trò.
	☐
	☐
	

	4. Biên bản xử lí có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vai trò.
	☐
	☐
	

	5. Thống nhất được thời hạn bàn giao lại sản phẩm đã sửa.
	☐
	☐
	


PL12.7.6. Mẫu Ma trận phân công trách nhiệm RACI (Hoạt động 4)
Nhóm: ……………………	Ý tưởng dự án: …………
	Việc chính
	Vai 1
	Vai 2
	Vai 3
	Vai 4
	Vai 5

	1. Xác định mục tiêu và tiêu chí thành công
	
	
	
	
	

	2. Thu thập và chuẩn bị dữ liệu
	
	
	
	
	

	3. Huấn luyện mô hình
	
	
	
	
	

	4. Xây dựng giao diện và tích hợp
	
	
	
	
	

	5. Kiểm thử trước khi dùng
	
	
	
	
	

	6. Thu thập phản hồi sau khi dùng
	
	
	
	
	



Vai 1–5 lần lượt là: người đề xuất ý tưởng, kĩ sư dữ liệu, lập trình viên, kĩ sư kiểm thử, chuyên gia lĩnh vực. Mỗi việc chỉ ghi một chữ A; đánh dấu × vào ô các vai trò phối hợp, để trống nếu vai trò đó không liên quan. Làm thêm: thay dấu × bằng R, C hoặc I.


PL12.7.7. Gợi ý đáp án dành cho GV
1. Đáp án mẫu Phiếu học tập 12.7.1 (năm vai trò)
	Vai trò
	Nhiệm vụ chính
	Sản phẩm bàn giao

	Người đề xuất ý tưởng
	Xác định vấn đề, người dùng và tiêu chí thành công của sản phẩm AI.
	Tuyên bố mục tiêu và tiêu chí thành công.

	Kĩ sư dữ liệu
	Thu thập, làm sạch dữ liệu và huấn luyện mô hình.
	Tập dữ liệu sạch và mô hình đã huấn luyện.

	Lập trình viên
	Xây dựng giao diện và tích hợp mô hình vào ứng dụng.
	Ứng dụng đã tích hợp, chạy thử được.

	Kĩ sư kiểm thử
	Kiểm tra ứng dụng trên nhiều trường hợp, phát hiện lỗi.
	Báo cáo kiểm thử kèm danh sách lỗi cần sửa.

	Chuyên gia lĩnh vực
	Thẩm định sản phẩm có đúng nhu cầu thực tế không.
	Nhận xét và yêu cầu điều chỉnh (nếu có) trước khi dùng rộng rãi.



2. Gợi ý đáp án cho kịch bản đóng vai “Hệ thống nhận dạng lá lúa” (Hoạt động 3)
- 	Nguyên nhân: tập ảnh huấn luyện thiếu ảnh lá lúa có vết đốm nhẹ ngoài lá nhưng lá vẫn khoẻ, khiến mô hình học sai rằng mọi vết ngoài lá đều là lá bệnh đạo ôn.
- 	Phân công khắc phục: kĩ sư dữ liệu bổ sung ảnh lá lúa có vết nhẹ ngoài lá; kĩ sư kiểm thử thử lại trên tập ảnh mới dưới nhiều điều kiện ánh sáng; chuyên gia nông nghiệp xác nhận lại tiêu chí phân loại trước khi dùng cho vụ sau.
- 	Thời hạn: phù hợp với lịch vụ thu hoạch tiếp theo, không phải xử lí ngay trong buổi nghiệm thu.
3. Mẫu Ma trận RACI đầy đủ cho dự án “Trợ lí AI giải đáp nội quy trường”
	Việc chính
	Đề xuất
	Dữ liệu
	Lập trình
	Kiểm thử
	Chuyên gia

	1. Xác định mục tiêu
	A
	C
	I
	I
	C

	2. Thu thập dữ liệu
	I
	A
	I
	I
	C

	3. Huấn luyện mô hình
	I
	A
	C
	I
	I

	4. Tích hợp giao diện
	I
	C
	A
	I
	I

	5. Kiểm thử trước khi dùng
	I
	C
	C
	A
	C

	6. Thu thập phản hồi
	A
	I
	I
	C
	C



Bảng mẫu ghi chữ A cùng C, I (phần làm thêm; ở mỗi việc, người giữ chữ A cũng là người thực hiện nên không ghi riêng chữ R); bài của nhóm chỉ cần chữ A và dấu × là đạt. Chấp nhận cách phân công khác của nhóm em nếu mỗi việc vẫn chỉ có đúng một chữ A và nhóm em giải thích được lí do lựa chọn.
4. Những nhầm lẫn thường gặp và cách xử lí
- 	HS cho rằng người đề xuất ý tưởng là người quyết định cuối cùng mọi việc → nhắc lại: chữ A trong RACI gắn với trách nhiệm đối với từng việc cụ thể, không phải với toàn bộ dự án.
- 	HS gán nhiều chữ A cho một việc → chỉ ra nguyên tắc: mỗi việc chỉ có một người chịu trách nhiệm chính, nếu không sẽ không rõ ai quyết định khi có tranh luận.
- 	HS coi kiểm thử là bước cuối, chỉ làm một lần → nhấn mạnh: kiểm thử có thể lặp lại nhiều vòng, mỗi lần phát hiện lỗi đều quay lại vai trò liên quan để sửa.
PL12.7.8. Ghi chú chuyên môn, nguồn tư liệu và lưu ý khi dạy (dành cho GV)
- Nội dung chuẩn hoá, gợi ý đáp án và những nhầm lẫn thường gặp: xem PL12.7.7 (dành cho GV).
- Kiến thức nền và cách xử lí khi lớp chưa học bài trước: xem hàng HS ở mục II.
- Tham chiếu tài liệu tập huấn giáo viên triển khai nội dung giáo dục AI: Phần II, mục A.4 (Vòng đời hệ thống AI và vai trò của con người ở từng giai đoạn); Phần IV, mục 9.1 (Hướng dẫn tổ chức các chuyên đề giáo dục AI).
- Trường ở đô thị có thể thay hệ thống nhận dạng lá lúa bằng hệ thống phân loại rác ở căng tin (cùng bài toán nhận dạng ảnh; các thẻ, câu hỏi giữ cấu trúc).


Gợi ý theo dõi: số nhóm còn nhầm sản phẩm bàn giao ở Phiếu học tập 12.7.1; mức độ sôi nổi và hợp lí của phần đóng vai xử lí sự cố ở Hoạt động 3; số nhóm đặt đúng một chữ A cho mỗi việc trong ma trận RACI ở Hoạt động 4.
PL12.7.9. Mô tả mức đánh giá của bài và mẫu câu nhận xét
Rubric dùng để nhận xét, phản hồi và ghi nhận mức độ đáp ứng YCCĐ; không quy đổi thành điểm số riêng cho nội dung giáo dục AI.
	Tiêu chí
	Đạt
	Khá
	Tốt

	1. Đáp ứng nhiệm vụ YCCĐ
	Nêu được tên năm vai trò nhưng còn nhầm sản phẩm bàn giao của một vài vai trò.
	Mô tả đúng nhiệm vụ và sản phẩm bàn giao của năm vai trò; phân công được vai trò và trách nhiệm cho từng việc.
	Mô tả chính xác năm vai trò; phân tích được luồng bàn giao; phân công được vai trò và trách nhiệm cho từng việc, nêu được ai phối hợp với ai (có thể dùng RACI).

	2. Kiểm chứng và tư duy phản biện
	Chỉ ra được vai trò liên quan đến lỗi khi được GV gợi ý.
	Tự xác định đúng vai trò liên quan đến sự cố và đề xuất giải pháp khắc phục.
	Phân tích được nguyên nhân gốc rễ của sự cố; đề xuất được cách kiểm thử lại trước khi dùng rộng rãi.

	3. An toàn, đạo đức, trách nhiệm
	Có phân công người chịu trách nhiệm nhưng chưa rõ vai trò.
	Xác định rõ vai trò chịu trách nhiệm chính ở khâu kiểm thử.
	Phân định minh bạch trách nhiệm của từng vai trò; đề xuất được cách kiểm soát hai lớp trước khi sản phẩm được dùng rộng rãi.

	4. Hợp tác và trình bày
	Tham gia phân vai trong hoạt động đóng vai.
	Thảo luận hợp tác tích cực, giải quyết tranh luận trên tinh thần tôn trọng chuyên môn.
	Điều hành phần việc nhóm hiệu quả; lắng nghe và tiếp thu góp ý; trình bày thuyết phục.


Mẫu câu nhận xét (GV điều chỉnh theo bài làm của từng HS, dùng khi ghi nhận xét gửi GV chủ nhiệm):
- Mức Đạt: “Em nêu được tên năm vai trò; em cần ghi đúng sản phẩm bàn giao của từng vai trò.”
- Mức Khá: “Em mô tả đúng nhiệm vụ, sản phẩm bàn giao của năm vai trò và phân công được người phụ trách cho từng việc.”
- Mức Tốt: “Em phân tích được luồng bàn giao, phân công rõ ai phụ trách chính, ai phối hợp và xử lí được sự cố theo từng vai trò.”
PL12.7.10. Bảng kiểm an toàn và trách nhiệm của bài
Nội dung bảy dòng kiểm tra: Tài liệu tập huấn cấp trung học phổ thông, Bảng 8.5. Bảng dưới đây ghi kết luận và minh chứng của bài theo số dòng.
	Dòng
	Có
	Không áp dụng
	Minh chứng, ghi chú

	2
	□
	□
	Hoạt động đóng vai và lập ma trận thực hiện hoàn toàn trên giấy.

	3
	□
	□
	Ca mẫu trợ lí AI và kịch bản nhận dạng lá lúa đều dùng dữ liệu giả lập.

	4
	□
	□
	

	5
	□
	□
	Thể hiện qua ma trận RACI và biên bản xử lí sự cố.

	6
	□
	□
	

	7
	□
	□
	Khi mất điện hoặc mất mạng: dùng bản in bộ thẻ vai trò và sơ đồ vẽ sẵn.


PL12.7.11. Lưu ý về đánh giá của bài
- Ba nguyên tắc chung (trọng tâm đánh giá, đóng góp của từng HS, công bằng trong tiếp cận) và căn cứ Công văn số 5588/BGDĐT-GDPT ngày 19/8/2026: xem Hướng dẫn chung của bộ kế hoạch bài dạy, mục I.
- 	Hướng dẫn và khai báo. Trong hai tiết này GV không dùng công cụ AI. Khi nhóm em có dùng công cụ AI để gợi ý khi lập ma trận ở nhà, nhóm em khai báo năm ý: công cụ đã dùng; mục đích dùng; phần việc giao cho công cụ; cách kiểm tra lại kết quả; phần nhóm em tự làm.
PL12.7.12. Sản phẩm và gợi ý đáp án theo hoạt động
Hoạt động 1. Mở đầu: “Ai tạo ra sản phẩm AI?” (7 phút)
Câu trả lời của HS. Tiêu chí đánh giá: HS nhận ra lập trình viên không có chuyên môn y khoa, thiếu người thu thập dữ liệu chuẩn, thiếu người kiểm thử thực tế và thiếu người hiểu nhu cầu của bác sĩ.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (38 phút)
Phiếu học tập 12.7.1 đã điền đầy đủ. Tiêu chí đánh giá: gọi đúng tên và nêu đúng sản phẩm bàn giao của ít nhất bốn trong năm vai trò.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (38 phút)
Phiếu học tập 12.7.2 hoàn thành; sơ đồ bàn giao khép kín giữa năm vai trò. Tiêu chí đánh giá: nêu đúng nội dung bàn giao ở ba bước đầu và xác định đúng nơi nhận phản hồi ở bước bốn.
Hoạt động 3. Luyện tập: Đóng vai họp nhóm xử lí sự cố (25 phút)
Biên bản họp nhóm. Tiêu chí đánh giá: nêu được nguyên nhân hợp lí, phân công việc khắc phục rõ cho từng vai trò và có thời hạn bàn giao lại.
Hoạt động 4. Vận dụng: Lập ma trận phân công trách nhiệm RACI (20 phút)
Ma trận phân công A3 của nhóm. Tiêu chí đánh giá: mỗi việc có đúng một chữ A; nêu được vai trò nào phối hợp với vai trò nào. Ghi đủ R, C, I là phần làm thêm. RACI là mô hình minh hoạ: một người có thể giữ nhiều vai, một vai có thể do nhiều người cùng làm.
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Mã  Tên  Dành cho  Dùng ở  

PL12.7.1  Phiếu học tập 12.7.1 (Nhiệm vụ 2.1, Năm vai trò trong  phát triển sản phẩm AI)  Nhóm  HĐ 2, 4  

PL12.7.2  Sơ đồ ca mẫu “Trợ lí AI giải đáp nội quy và tư vấn học  tập” (Nhiệm vụ 2.2)  Nhóm  Trước giờ  dạy  

PL12.7.3  Phiếu học tập 12.7.2 (Nhiệm vụ 2.2)  Nhóm  HĐ 2, 4  

PL12.7.4  Kịch bản đóng vai xử lí sự cố “Hệ thống nhận dạng lá  lúa” (Hoạt động 3)  Nhóm  HĐ 3  

PL12.7.5  Bảng kiểm tra đồng đẳng đóng vai hợp tác nhóm (Hoạt  động 3)  Nhóm  HĐ 3  

PL12.7.6  Mẫu Ma trận phân công trách nhiệm RACI (Hoạt động 4)  Nhóm  HĐ 4  

PL12.7.7  Gợi ý đáp án dành cho GV  GV  HĐ 2, 3, 4  

PL12.7.8  Ghi chú chuyên môn, nguồn tư liệu và lưu ý khi dạy  (dành cho GV)  GV  Trước giờ  dạy  

PL12.7.9  Mô tả mức đánh giá của bài và mẫu câu nhận xét  GV  mục IV  

PL12.7.10  Bảng kiểm an toàn và trách nhiệm của bài  GV  Trước giờ  dạy  

PL12.7.11  Lưu ý về đánh giá của bài  GV  mục IV  

PL12.7.12  Sản phẩm và gợi ý đáp án theo hoạt động  GV  Các hoạt  động; mục IV  

PL12.7.1. Phiếu học tập 12.7.1 (Nhiệm vụ 2.1, Năm vai trò trong phát triển sản phẩm  AI)   Nhóm: ……………………   Lớp: ……………  

Vai trò  Nhiệm vụ chính  Sản phẩm bàn giao  

1. Người đề xuất ý tưởng và quản lí sản  phẩm    

2. Kĩ sư dữ liệu và huấn luyện mô hình    

3. Lập trình viên phát triển giao diện và  tích hợp    

4. Kĩ sư kiểm thử chất lượng    

5. Chuyên gia lĩnh vực và người dùng  cuối    

  PL12.7.2. Sơ đồ ca mẫu “Trợ lí AI giải đáp nội quy và tư vấn học tập” (Nhiệm vụ 2.2)  

Bước bàn giao  Nội dung trong ca mẫu  

